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BỘ TƯ PHÁP - ỦY BAN DÂN TỘC 

 
BỘ TƯ PHÁP -  

ỦY BAN DÂN TỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 01/2012/TTLT-BTP-UBDT Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2012 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số 

 

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; 

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính 
phủ về công tác dân tộc; 

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc; 

Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc thống nhất hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý 
đối với người dân tộc thiểu số như sau:  

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư liên tịch này (sau đây gọi là Thông tư) hướng dẫn thực hiện trợ giúp 
pháp lý đối với người dân tộc thiểu số bao gồm: các yêu cầu, thực hiện trợ giúp 
pháp lý đối với người dân tộc thiểu số, nâng cao năng lực thực hiện trợ giúp pháp 
lý đối với người dân tộc thiểu số, phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân trong việc thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người dân tộc thiểu số được hưởng trợ giúp pháp lý bao gồm:  

a) Người thường xuyên sinh sống (đã đăng ký thường trú, đã đăng ký tạm trú 
hoặc có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn) ở vùng có điều kiện kinh tế xã 
hội đặc biệt khó khăn (xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn và xã, thôn, bản 
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) theo quy định của pháp luật. 

b) Người không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng 
thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật. 
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2. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà 
nước (sau đây viết tắt là Trung tâm), Chi nhánh của Trung tâm (sau đây viết tắt là 
Chi nhánh); Công ty luật, Văn phòng luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý. 

3. Người thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm: Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác 
viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm và Chi nhánh; Luật sư, Tư vấn viên pháp luật 
của các tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật. 

4. Cơ quan công tác dân tộc địa phương bao gồm: Cơ quan công tác Dân tộc 
cấp tỉnh và Phòng Dân tộc cấp huyện. 

5. Cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý, các tổ chức và cá nhân khác 
có liên quan theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Các yêu cầu thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số 

1. Bảo đảm người dân tộc thiểu số được trợ giúp pháp lý bằng tiếng của dân 
tộc mình trong trường hợp đối tượng yêu cầu hoặc không nói được tiếng Việt. 

2. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, cách thức thực hiện trợ giúp pháp lý phù 
hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi đối với người dân tộc thiểu số tiếp cận và thụ 
hưởng trợ giúp pháp lý. 

3. Tạo điều kiện thuận lợi và chủ động gặp người có yêu cầu để thực hiện trợ 
giúp pháp lý theo quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý. 

 
Chương II 

THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ ĐỐI VỚI                                                 
NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ 

 
Điều 4. Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí  

Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm cung cấp dịch vụ pháp lý 
miễn phí đối với người dân tộc thiểu số để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 
họ bằng các hình thức sau đây: 

1. Tư vấn pháp luật. 

2. Tham gia tố tụng. 

3. Đại diện ngoài tố tụng. 

4. Các hình thức trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp 
pháp lý. 

Điều 5. Đơn giản thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý 

1. Người dân tộc thiểu số khi yêu cầu trợ giúp pháp lý nếu có khó khăn trong 
việc xuất trình các giấy tờ theo quy định của pháp luật thì tổ chức thực hiện trợ 
giúp pháp lý phải tiếp nhận yêu cầu, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc 
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các tổ chức chính trị - xã hội nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người 
đó làm việc để xác minh và thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật. 

2. Người dân tộc thiểu số có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu và phối 
hợp chặt chẽ với người thực hiện trợ giúp pháp lý trong quá trình trợ giúp pháp lý. 

Điều 6. Trợ giúp pháp lý tại cơ sở 

Trung tâm và Chi nhánh triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý tại xã, 
phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn và xã, thôn, bản có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn như sau: 

1. Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý về những vấn đề pháp luật mà 
người dân tộc thiểu số thường có vướng mắc.  

2. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề pháp luật về các vấn đề liên quan trực tiếp đến 
quyền và nghĩa vụ của người dân tộc thiểu số tại địa phương. 

3. Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động để cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho 
người dân tộc thiểu số. 

Khi thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động, người được trợ giúp pháp lý trình bày 
trực tiếp yêu cầu trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm 
hướng dẫn người được trợ giúp pháp lý điền vào mẫu đơn và thực hiện tư vấn 
ngay. Kết quả tư vấn được thể hiện dưới hình thức Phiếu thực hiện trợ giúp pháp lý 
hoặc văn bản tư vấn pháp luật. 

Đối với các trường hợp chưa thể tư vấn được ngay vì vụ việc phức tạp cần xác 
minh thêm thì người thực hiện trợ giúp pháp lý viết Phiếu hẹn về thời gian để tư 
vấn sau hoặc trả lời bằng văn bản trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc. 

4. Lồng ghép hoạt động trợ giúp pháp lý tại cơ sở với hoạt động xét xử lưu 
động của Tòa án, hoạt động của các tổ chức đoàn thể, hoạt động tìm hiểu pháp 
luật, lễ hội văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tại địa phương. 

Điều 7. Truyền thông về trợ giúp pháp lý 

Trung tâm và Chi nhánh thực hiện việc truyền thông về trợ giúp pháp lý để 
người dân tộc thiểu số biết và thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý của mình 
thông qua các phương thức sau đây: 

1. Biên soạn, in ấn và cung cấp miễn phí tờ gấp pháp luật, cẩm nang pháp luật 
và các tài liệu pháp luật khác có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công 
dân bằng tiếng dân tộc thiểu số.  

2. Soạn thảo các tài liệu pháp luật, thu và sao băng cát xét bằng tiếng dân tộc 
thiểu số để phát trên đài phát thanh, truyền hình, hệ thống loa truyền thanh xã. 

3. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về trợ giúp pháp lý cho từng vùng, 
miền phù hợp với đặc điểm của người dân tộc thiểu số trên đài phát thanh, truyền 
hình, báo chí ở trung ương và địa phương. 


